
STT Tên gói thầu Giá gói thầu
Nguồn 

vốn

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu

Phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu

Thời gian bắt 

đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu

Loại hợp 

đồng

Thời gian thực 

hiện hợp đồng
Ghi chú

I Phần công việc đã thực hiện 200.464.000

1 Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 170.553.000 Chỉ định thầu Đã thực hiện Trọn gói

- Phần đã thực hiện 122.108.000

- Phần bổ sung 48.445.000
Mở rộng hợp đồng 

gói thầu số 01

2
Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán 

(Phần đã thực hiện)
12.778.000 Chỉ định thầu Đã thực hiện Trọn gói

3
Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán 

(Phần bổ sung)
4.400.000 Chỉ định thầu Đã thực hiện Trọn gói

4
Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá 

hồ sơ dự thầu
10.123.000 Chỉ định thầu Đã thực hiện Trọn gói

5
Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết 

quả lựa chọn nhà thầu
2.610.000 Chỉ định thầu Đã thực hiện Trọn gói

II Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 3.569.665.000

1 Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây dựng công trình 3.481.281.000
Chào hàng cạnh 

tranh

01 giai đoạn, 

01 túi hồ sơ
Quý I/2019 Trọn gói 360 ngày

- Phần đã thực hiện 2.646.015.000

- Phần bổ sung 835.266.000
Mở rộng hợp đồng 

gói thầu số 05

2 Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng 88.384.000 Chỉ định thầu Quý I/2019 Trọn gói Theo gói thầu số 05

- Phần đã thực hiện 66.951.000

- Phần bổ sung 21.433.000
Mở rộng hợp đồng 

gói thầu số 06

III 
Phần công việc không áp dụng một trong các hình 

thức lựa chọn nhà thầu
229.871.000

1 Chi phí quản lý dự án 87.443.000

2
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác (còn 

lại)
32.936.000

3 Dự phòng phí còn lại 109.492.000

Tổng cộng 4.000.000.000
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Chủ đầu tư và các 

cơ quan QLNN 

thực hiện
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Đơn vị tính: Đồng

(Bằng chữ: Bốn tỷ đồng)


